	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

- CÔNG TÁC SINH VIÊN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số:   10  /TH-TTGD
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 27   tháng 10   năm2015


TỔNG  HỢP
Về tình hình thực hiện Quy định của Nhà trường tháng 10/2015


Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-LTT ngày 04 tháng 6 năm 2015 Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và Hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;


Căn cứ Thông báo số 1555/TB-LTT ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng về một số quy định và chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, giờ giấc làm việc;


Căn cứ báo cáo ghi nhận tình hình thực hiện Quy định Nhà trường của CB-GV-NV thuộc các đơn vị từ ngày 25/09/2015 đến ngày 24/10/2015


Phòng Thanh tra Giáo dục - Công tác sinh viên xin gửi đến Thầy (Cô) Trưởng đơn vị những ghi nhận tình hình thực hiện Quy định Nhà trường của CB-GV-NV  thuộc các đơn vị trong trường cụ thể như sau:

DANH SÁCH NHỮNG CÁ NHÂN THỰC HIỆN NỘI QUY ĐƯỢC GHI NHẬN THÁNG 10 NĂM 2015
1. Khoa CN Cơ khí
	STT
	Họ và tên GV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	1

2

3

4

5

6
	Hồ Văn Sĩ

Nguyễn Thành Long

Vũ Đức Pháp

Phan Thị Xuân Trang

Chung Trần Thế Vinh

Dương Minh Chung


	-12/10: 14CĐ-Ô4  tiết 9,10 P.C3.2.05

- 02/10: 14CĐ-Ô4, tiết 1 – 6, X.Hàn

- 03/10: 14CĐ-CK3, ca 1, X.Tiện 1

- 07/10: 14CĐ-Ô1,2,3 (mổi lớp 2 tiết)

- 09/10: 13CĐ-CK3, 

tiết 1 – 3, P.CNC

- 17/10: 13CĐ-CK3, 

tiết 9,10 ; C3.3.04
	GV tập huấn phần mềm 

- Nghỉ có đơn (báo cáo hết môn cao học)

- Nghỉ có đơn

- Nghỉ có đơn

- SHGDĐH CĐ Nghề

- Nghỉ có đơn
	Đã dạy bù 15/10 tiết 5,6 tại P.E2.2.04

- Đã dạy bù trước (vào ngày 30/9) 

- Thầy Chung dạy thay

- Thầy Vũ dạy thay

- Dạy bù sau

- Dạy bù sau


2. Khoa CNTT

	TT
	Họ và tên GV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	1

2

3

4

5

6

7

8

9
	Nguyễn Ngọc Trang

Nguyễn Duy Đạt

Nguyễn Thị Khánh Thư

Đỗ Thị Hải Yến

Đỗ Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Thu Hồng

Mai Chiếm Tuấn

Nguyễn Ngọc Trang

Đặng Ngọc Đoàn

Nguyễn Vân Giang


	26/09 : 13CĐ-TM1 

tiết 7 –9, p.C3.2.01   

26/09 :13CĐ-TM2 

tiết 10 –12, p.C3.2.01  

12/10: 13CĐ-TP2

tiết 1-2 , p.C3.2.02  

07/10: 14TC-QTM

Tiết 3 – 6,  P.Máy 9

14/10: 15CĐ –Đ,ĐT2

Tiết 2 – 5, P.Máy 4

-14/10: 15CĐ –Đ,ĐT5

Tiết 7 - 10, P.Máy 7

- 16/10: 13CĐ-TM2

Tiết 7 – 11, P.Máy 4

- 17/10:15CĐ –Đ,ĐT1

Tiết 2-5, P.Máy 4

- 17/10:15CĐ –Đ,ĐT4

Tiết 7-10, P.Máy 4

-21/10: 15CĐ –Đ,ĐT2

Tiết 2 – 5, P.Máy 4

-21/10: 15CĐ –Đ,ĐT5

Tiết 7 - 10, P.Máy 1

- 24/10:15CĐ –Đ,ĐT1

Tiết 2-5, P.Máy 4

- 24/10:15CĐ –Đ,ĐT4

Tiết 7-10, P.Máy 4

- 17/10: 15TC-QTM

Tiết 7 – 11, P. Máy 9

- 21/10: 15CĐ-CK6

Tiết 7 – 10, P.Máy 8

24/10: 13CĐ-TM1 

tiết 7 –9, p.C3.2.01   

24/10 :13CĐ-TM2 

tiết 10 –12, p.C3.2.01  

24/10: 15TN-CK, PM11

24/10: 14CĐ-TP1, tiết 1-5, PM 5
	GV nghỉ ốm (có đơn) 

GV nghỉ (có đơn)

GV nghỉ (có đơn)

GV nghỉ (có đơn)

GV nhập viện (có đơn)

GV nhập viện (có đơn)

        -  (nt) -

       - (nt) -

GV nhập viện (có đơn)

GV nghỉ (Thi Cao học)

GV nghỉ (có đơn)

GV nghỉ (có đơn) 

GV nghỉ (có đơn)

10h45 thầy cho HS ra chơi (không theo giờ quy định)

Dạy bù 18/9 (Tang Mẹ)
	- Bù sau

- Bù sau

- Đã dạy bù 21/10 tiết 5 – 6

p. C3.2.03

- Đã dạy bù 14/10 tiết 1,2

P.Máy 9

- Đã dạy bù 21/10 tiết 1,2

P.Máy 9 
- Thầy Xuyên dạy thay

- Cô Hồng Thái 

dạy thay

- Thầy Xuyên dạy thay

- Cô Quyên dạy thay

- Thầy Khoa dạy thay

- Thầy Xuyên dạy thay

- Thầy Xuyên dạy thay

- Thầy Xuyên dạy thay

- Thầy Xuyên dạy thay

- Cô Khánh Thư

dạy thay

- Thầy Duy Đạt dạy thay




3. Khoa CN – May TT
	STT
	Họ và tên GV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	1

2

3


	Trương Việt Khánh Trang

Phạm Thị Thanh Thúy

Lâm Thị Phương Thùy


	- 01/10: 14TC-MT, tiết 1 - 6, X.M2

08/10: 14CĐ-M, 

tiết 1 – 4,  P.C3.1.03

14/10: 13CĐ – M, tiết 1 – 6, P.MT

 
	- GV họp giao ban trường tháng 10. 

Dạy bù 4 tiết (ngày 09/09 và ngày 16/09)

Con bệnh


	 -Đã dạy bù trước 4 tiết (tiết 7 - 10) ngày 15/10

Do lớp bắt đầu học từ tuần 3

- Cô Hiền dạy thay

 tiết 1,2

- Thầy Thọ dạy thay  tiết 3 -6




4. Khoa CN Đ-ĐT

	STT
	Họ và tên GV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Minh Đức Cường
	23/10: 13CĐ-Đ2, tiết 7,8; C2.3.03

24/10: 14CĐ-Đ2, tiết 7–11  X.TH Điện CB 2


	GV nghỉ có đơn 

GV nghỉ có đơn
	- Thầy Phong dạy thay

- Thầy Phong dạy thay




5. Khoa KHCB

	TT
	Họ và tên GV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	1

2

3

4


	Nguyễn Mạnh Phương

Nguyễn Thị CẩmThạch

Dương Đức Kiên

Vương Thanh Thuỷ
	10/10: 15TN-CK tiết 1,2 Sân bóng 

            15TN-MTT tiết 3,4 Sân bóng 

17/10: 15TN-CK tiết 1,2 Sân bóng 

          15TN-MTT tiết 3,4

Sân bóng

24/10: 15TN-CK tiết 1,2 Sân bóng 

          15TN-MTT tiết 3,4

Sân bóng

-12/10: 15CĐ-CK2, tiết 1 – 3, C2.1.05

       - 15CĐ-CK1, tiết 4 – 6 C2.1.04

- 13/10: 15CĐ-CNTT1, tiết 1 – 3, C3.2.02

        - 15CĐ-Ô3, tiết 4 – 6, F2.2.02

- 14/10: 15CĐ-CNTT2, tiết 1 – 3, C3.2.04

        - 15CĐ-Ô5, tiết 4 – 6, F2.2.05

-15/10: 15CĐ-CK4, tiết 7– 9, C3.3.04

       - 15CĐ-CK5, tiết 10 – 12,  C2.2.02

23/10: 15TC-QTM,

 tiết 3,4; H1.3.14

05/10: 14CĐ-Ô1,tiết 7,8

E2.1.03

05/10: 14CĐ-Ô2,tiết 9,10

E2.1.04

06/10: 14CĐ-Ô3,tiết 1,2

F2.2.02

06/10: 14CĐ-Ô4,tiết 3,4

F2.2.03

07/10: 14CĐ-Ô5,tiết 7,8

E2.2.01

09/10: 14TC-Ô1,tiết 1,2

F2.2.03

09/10: 14TC-Ô2,tiết 3,4

F2.2.03

12/10: 14CĐ-Ô1,tiết 7,8

E2.1.03

12/10: 14CĐ-Ô2,tiết 9,10

E2.1.04


	GV nghỉ có đơn

GV nghỉ không có đơn 

GV nghỉ không có đơn

GV nằm viện có đơn

(24 tiết)

GV nghỉ có đơn

GV nghỉ có đơn – Dự giải cầu lông Người GVND
	 Thầy Phú Tân dạy thay

Khoa không báo

- Thầy Phi Hùng dạy thay ( khoa không báo)

- T.Dương dạy thay

- Cô Nga dạy thay

- Cô Như Mai dạy thay

- T.Văn Hậu dạy thay

- Cô Như Mai dạy thay

- T.Đức Kiên dạy thay

- Cô Như Mai dạy thay

- Cô Cao Nga dạy thay

- Cô Như Mai dạy thay

Cô Phương Thảo dạy thay (18 tiết)

	5
	Nguyễn Thị Thanh 
	- 22/10:15TCN-QTM1, 

tiết 7,8 ; H1.3.14

- 22/10:15TCN-KTD, 

tiết 9 - 12 ; H1.3.16

- 23/10:15TC-Ô, 

tiết 3,4 ; H1.2.12

- 23/10:15TCN-Ô2, 

tiết 7,8 ; H1.2.12

- 23/10:15TCN-QTM1, 

tiết 9,10 ; H1.3.14

- 23/10:15TCN-QTM1, 

tiết 9,10 ; H1.3.14

- 23/10:15TCN-KTD, 

tiết 11,12 ; H1.3.16


	GV nghỉ có đơn (Bảo vệ LV Cao học)
	Tổng 14 tiết .

Báo bù sau

	6
	Trương Thị Hồng
	- 05/10: 15 TC-ĐCN, tiết 5,6; H1.2.15

- 22/10: 15TCN-ĐT, tiết 1,2; H1.2.16
	GV trể 20’ 

GV trể 35’
	Nhầm TKB


6. Khoa CN Động lực 
	STT
	Họ và tên GV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
	Nguyễn Anh Tuấn

Triệu Phú Nguyên

Trần Minh Tuấn

Hoàng Phúc Bảo

Nguyễn Thành Đức

Nguyễn Minh Thái

Đặng thái Sơn

Hà Quốc Bảo

Võ Đắc Thịnh

Nguyễn Thanh Hùng

Kiếu Trung Tín
	01/10: 14CĐ-Ô1, tiết 1 – 3

P. F2.2.01

01/10: 14CĐ-Ô2, tiết 4 - 6

P. E2.2.03 chuyển sang dạy 08/10, tiết 1 - 3

08/10: 14CĐ-Ô2, tiết 1 - 3

P. E2.2.03 chuyển sang dạy 01/10 tiết 4 - 6

05/10: 13CĐ- Ô1, tiết 7-12 X.TH2

12/10: 13CĐ- Ô3, tiết 1 –6 P. E.1.02

17/10: 13 CĐ-Ô3, tiết 1 –6  P.G1.1.03

24/10: 15TCN-Ô1, tiết 1-5

H1.2.13

24/10: -15CĐN-Ô, tiết 4,5; C3.1.06

        -15TCN-Ô2, tiết 7-10

H1.2.14

24/10: 15TN-Ô+15TCT-Ô

Tiết 2–6, G1.1.02 (nhóm1)

24/10: 15TN-Ô+15TCT-Ô

Tiết 2–6, E2.1.03 (nhóm2)

23/10: 14TC-Ô2, tiết 1-6, X.TH2 ( theo TKB) 

(nhóm 1)


	GV họp giao ban trường

Thầy Minh Tuấn dạy 01/10

Thầy Nguyên dạy 08/10

GV nghỉ có đơn

GV nghỉ có đơn

GV thi cao học. Có đơn

GV nghỉ có đơn

Có đơn (Bảo vệ Luận văn TN)

GV có dạy

GV có dạy

GV thực dạy từ tiết 3 - 5
	Thầy Quốc Bảo dạy thay

(Đổi tiết với nhau. Có đơn)

Thầy Trung dạy thay

Thầy Minh Tuấn dạy thay

Thầy Kiệt dạy thay

Trùng TKB 15CĐN-Ô, tiết 2,3; C3.1.06 (T.Sơn dạy)

Báo bù sau

TKB lại không có giờ

TKB lại không có giờ

Do tiết 1,2 lớp học Anh văn (theo TKB)


7. Khoa CN Nhiệt lạnh

	STT
	Họ và tên GV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	1

2 
	Võ Thiện Mỹ

Đặng Thế Huân


	-08/10: 15TN-NL;

Tiết 1 - 4, C3.1.04

- 17/10: 14TC-ĐL1, 

tiết 7- 11,  H1.1.04
	Nghỉ có đơn

Nghỉ có đơn
	- Thầy Đình Khoa dạy thay

- Thầy Thì dạy thay

	3
	Võ Phước Quang
	- 16/10: 14TC-ĐL, tiết 7 -11, H1.1.05
	Nghỉ ốm có đơn . 
	Đã dạy bù 26/10 


8. Khoa LLCT

	STT
	Họ và tên GV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	1

2
	Lương Thị Thanh Hà

Lê Thị Hồng Vân


	19/10: 14CĐ-Ô4, tiết 7,8 P. C3.2.05

24/10: 15CĐ-Ô7, tiết 3,4 F2.2.01
	Nghỉ có đơn

GV cho lớp về sớm 7’
	Cô Thắm dạy thay

Lúc 10h03’


9. Phòng TS-ĐT-GTVL

	STT
	Họ và tên GV
	Thời gian

Địa điểm
	Nội dung ghi nhận
	Ghi chú

	1

2
	Đinh Văn Đệ

Hồ Văn Sĩ


	23/10: 13CĐ-CK1, tiết 3,4 C2.1.1

        - 13CĐ-CK4, tiết 7,8 C2.1.1

-12/10: 14CĐ-Ô4  tiết 9,10 P.C3.2.05
	GV công tác

GV công tác

GV tập huấn phần mềm 


	 - Báo bù sau

- Thầy Phúc dạy thay

Đã dạy bù 15/10 tiết 5,6 tại P.E2.2.04



Đề nghị Quý Thầy (Cô) Trưởng đơn vị khi nhận được Thông báo:

· Xác nhận và thông tin phản hồi về Phòng TTGD – CTSV qua egov;

· Xem xét, đánh giá, giải trình từng trường hợp cụ thể và gửi Bản giải trình đến Cán bộ phụ trách Thi đua – khen thưởng thuộc Phòng TC-HC-TH ( Ông Hồ Minh Lợi ) đúng thời gian quy định.


Trân trọng.

Nơi nhận:
                                                                        TRƯỞNG PHÒNG TTGD - CTSV

- Trưởng Đơn vị                                                                                         Đã ký
- Lưu. TTGD-CTSV                                                                                          

                                                                                       Nguyễn Thanh Lâm
